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Câu 1: Chất nào dưới đây không phải là este ?
A. HCOOC6H5.	B. HCOOCH3.	C. CH3COOH.	D. CH3COOCH3.
Câu 2: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2 ?
A. Etyl axetat.	B. Vinyl axetat.	C. Phenyl axetat.	D. Propyl axetat.
Câu 3: Chất phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành HCOONa và C2H5OH là
A. HCOOC2H5.	B. HCOOCH3.	C. CH3COOC2H5.	D. CH3COOCH3.
Câu 4: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng
A. Este hóa.	B. Xà phòng hóa.	C. Tráng gương.	D. Trùng ngưng.
Câu 5: Tên gọi của este CH3COOC2H5 là
A. Axit axetic.	B. Metyl axetat.	C. Etyl fomiat.	D. Etyl axetat.
Câu 6: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc ?
A. CH3COOH	B. CH3COOC2H5	C. CH3COOCH3	D. HCOOCH3
Câu 7: Axit nào sau đây là axit béo?
A. Axit glutamic.	B. Axit benzoic.	C. Axit lactic.	D. Axit oleic.
Câu 8: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol ?
A. Tristearin.	B. Metyl axetat.	C. Metyl fomat.	D. Benzyl axetat.
Câu 9: Axit panmitic có công thức là	
A. C17H33COOH.	B. C15H31COOH.	C. C17H35COOH.	D. C17H31COOH.
Câu 10: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn ?
A. CH3COOC2H5.		B. (C17H33COO)3C3H5.	
C. (C17H35COO)3C3H5.		D. (C17H31COO)3C3H5.
Câu 11: Để tạo ra bơ nhân tạo (chất béo rắn) từ dầu thực vật (chất béo lỏng) ta cho dầu thực vật thực hiện phản ứng nào sau đây ?
A. Oxi hoá.		B. Hiđro hoá.	C. Xà phòng hoá.	      D. Đehiđro hoá.
Câu 12: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
A. 6.	B. 5.	C. 2.	D. 4.
Câu 13: C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?
A. 4.	B. 5.	C. 6.	D. 3.
Câu 14: Hợp chất CH2=CH-COOCH3 không phản ứng được với chất nào sau đây ?
A. Br2.	B. NaOH.	C. Na.	D. H2 (xúc tác Ni, t0).
Câu 15: Hợp chất nào sau đây vừa chứa nhóm chức este vừa chứa vòng benzen trong phân tử?
A. Phenyl axetat.         B. Stiren.  	C. Toluen.		     D. Axit benzoic.
Câu 16: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 8,20.	B. 12,30.	C. 10,20.	D. 14,80.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là
A. CH3COOC2H5.	B. CH3COOCH3.	C. HCOOCH3.	D. HCOOC2H5.
Câu 18: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Phân tử khối của X là 
A. 60.	B. 74.	C. 86.	D. 88.
Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dd NaOH vừa đủ. Cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 3,2.	B. 4,8.	C. 6,8.	D. 5,2.
Câu 20: Cho các chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:
A. HCOOC6H5	B. CH3COOC2H5	    C. HCOOCH3	D. CH3COOCH3
Câu 21: Este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOCH=CH2. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. X có thể làm mất màu nước brom.		 B. X được điều chế từ ancol và axit tương ứng.
C. Xà phòng hóa X tạo muối và anđehit.	 D. X là este chưa no đơn chức.
Câu 22: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

 	      
Vậy chất X là
A. Metyl acrylat.	B. Etyl axetat.	C. Vinyl axetat.	D. Etyl fomat.
Câu 23: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong một số dung môi hữu cơ không phân cực như: Xăng, benzen, ete…
(b) Để biến chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta cho chất béo lỏng tác dụng với H2 có xúc tác Ni.
(c) Chất béo được ứng dụng nhiều trong sản xuất mì sợi, đồ hộp.
(d) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.
Tổng số phát biểu chính xác là
A. 1.				B. 2.			     C. 3.			      D. 4.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất ?
A. Lipit là trieste của glixerol với các axit béo.
B. Axit béo là các axit monocacboxylic mạch cacbon không phân nhánh.
C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa và là phản ứng thuận nghịch.
D. Phương pháp thông thường sản xuất xà phòng là đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH hoặc KOH.
Câu 25: Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng ?
A. Trong X có ba nhóm –CH3.
B. Chất Z không làm mất màu dung dịch nước brom.
C. Chất Y là ancol etylic.
D. Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
Câu 26: Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 thu được 1,12 lít hơi X (ĐKTC). Đốt cháy hoàn toàn 3,35 gam hỗn hợp X trên thì thu được m gam H2O. Giá trị của m là
A. 2,25 gam.	B. 3,15 gam.	C. 3,6 gam.	D. 2,7 gam.
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 2,01 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat. Toàn bộ sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 9 gam kết tủa và dung dịch X. Vậy khối lượng dung dịch X đã thay đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là
A. Giảm 9 gam.	B. Tăng 3,96 gam.	C. Giảm 3,87 gam.	D. Tăng 5,13 gam.
Câu 28: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức. Cho 0,5 mol X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp hai muối của hai axit đồng đẳng kế tiếp và 6,192 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Công thức của hai este là
A. HCOOC2H5 và CH3COOC3H7	B. HCOOCH3 và CH3COOC2H5
C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5	D. HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, thuần chức, thu được 0,38 mol nước. Mặt khác, thủy phân hết 12,36 gam X cần dùng 160 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức, hơn kém nhau 1 nguyên tử C. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 4,76 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là
A. 72,03%	B. 67,66%	C. 74,43%	D. 49,74%

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol hỗn hợp X chứa 3 este (X1, X2, X3 trong đó ,đều mạch hở) cần dùng 1,555 mol O2. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,16 mol H2 (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ hỗn hợp Y cần dùng 220 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đều đơn chức, có khối lượng 17,56 gam và hỗn hợp T gồm hai muối của hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Số nguyên tử hidro có trong phân tử X2 là:
A. 4	B. 10	C. 6	D. 8
image1.wmf
o

o

o

t

CaO,t

(raén)(raén)423

t

3323443

XNaOHYZ(1)

YNaOHCHNaCO(2)

Z2AgNO3NHHOCHCOONH2NHNO2Ag(3)

+¾¾®+

+¾¾¾®+

+++¾¾®++


oleObject1.bin

image2.wmf
123

XXX

MMM

>>


oleObject2.bin

